
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C5  

Tên giáo viên: Lớp C5  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/12 đến 08/12 
Vũ Thị Thủy  

Tuần 2 

Từ 11/12 đến 15/12 
Nguyễn Thùy Linh  

Tuần 3 

Từ 18/12 đến 22/12 
Vũ Thị Thủy  

Tuần 4 

Từ 25/12 đến 29/12 
Nguyễn Thùy Linh  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào, hỏi lễ phép 

phù hợp tình huống. Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho 

trẻ nghe các bài hát về chủ đề nghề nghiệp, ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12. 

Xem ảnh về các nghề: nghề y , nghề truyền thống địa phương, nghề nông- 

- Trò chuyện cùng trẻ về ngày chủ nhật vừa qua con được bố mẹ đưa đi đâu? (Cô cho 

trẻ lên kể lại buổi đi chơi, hay đi thăm ông bà của trẻ ngày chủ nhật "MT 48") 

* Thể dục sáng theo nhạc: Boom boom boom, Chicken dance, Bông bống bang bang.  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường.... 

theo nhạc nước ngoài -> Về 4 hàng ngang theo tổ. 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Thổi nơ. 

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng (lườn): Tay đưa sang ngang quay ngưới sang 2 bên. 

+ Chân: Đưa chân lên trước khựu gối. 

+ Bật: Bật tách chụm chân tại chỗ. 

- Cho trẻ tập vũ điệu dân vũ theo nhạc bài : “Ước mơ chiến sĩ” 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.  

- Chơi 1 số trò chơi dân gian, đọc đồng dao vào ngày thứ 6 hàng tuần.  

+ Tuần 1: Chơi trò chơi: Rồng rắn lên mây, Tập tầm vông. 

+ Tuần 2: Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ, Đi cầu đi quán. 

+ Tuần 3: Chơi trò chơi: Lộn cầu vồng, Bịt mắt bắt dê. 

+ Tuần 4: Đọc đồng dao: Thả đỉa ba ba, Rềnh rềnh ràng ràng .  
 

MT48 



Kể lại những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như; đi thăm ông bà, đi chơi...... 

(MT48)  
 

Trò chuyện 

* Cô trò chuyện với trẻ về nghề y:  

+ Cô cùng trẻ hát bài hát “Thật đáng chê”, trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát. 

- Khi chúng mình bị ốm bố mẹ thường đưa chúng mình đi đâu? 

- Các bác sĩ làm những công việc gì? (Chữa bệnh, chăm sóc cho các bệnh nhân) 

- Khi chúng mình ốm mà bị bác sĩ tiêm chúng mình cảm thấy thế nào? Có sự hãi 

không?(MT 62)  

- Các bác sỹ thường mặc áo màu gì? (Màu trắng) 

* Cô trò chuyện với trẻ về nghề truyền thống của địa phương: 

- Ở địa phương con có làng nghề truyền thống gì? 

- Làng nghề truyền thống đó đã tạo ra những sản phẩm gì? 

- Những sản phẩm đó đã đem lại hiệu quả ra sao với người dân?  

* Cô trò chuyện với trẻ về ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12: 

- Hát vận động bài: “Chú bộ đội”. 

+ Các con vừa vận động bài gì? Bài hát nói về ai? 

+ Hỏi trẻ có biết ngày gì dành cho các chú bộ đội không, đó là ngày gì? (Ngày thành 

lập QĐND Việt Nam) 

+ Vào ngày này, trên các phương tiện thông đại chúng nói những gì? 

+ Có những hoạt động gì diễn ra trong ngày này? 

+ Trên tivi có một chương trình dành cho các chú bộ đội, con biết đó là chương trình gì 

không? 

- Chú bộ đội thường mặc trang phục và đeo ba lô màu gì? (Màu xanh) 

- Các chú bộ đội thực hiện nhiệm vụ gì? (Giữ gìn và bảo vệ Tổ Quốc) 

- Các con có yêu các chú bộ đội không? 

- Có bố bạn nào làm bộ đội không? 

+ Cô cho trẻ lên giới thiệu tên, nghề nghiệp của bố mẹ. (MT 36)  

* Cô trò chuyện với trẻ về nghề nông: 

+ Cô cho trẻ nghe bài hát “Ơn bác nông dân” 

MT62, 

MT36 



- Bài hát nói về ai?  

- Các bác nông dân thường làm những công việc gì? (Trồng trọt , chăn nuôi) 

- Dụng cụ làm việc của các bác nông dân là gi? ( Cày, cuốc, liềm, bừa...) 

- Sản phẩm mà các bác nông dân làm ra? ( Lúa , ngô, khoai, thịt , trứng , rau....) 

=> GD trẻ biết ơn và kính trọng đối với các bác nông dân  
 

Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận (MT62)  
 

Nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình (MT36)  
 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Bé làm bác sĩ 

(Đa số trẻ chưa biết)  
 

Văn học 

Truyện: Cây rau của 

thỏ út 

(Đa số trẻ chưa biết)  
 

Văn học 

Thơ: Bố em làm bộ 

đội. 

(MT 49) 

(Tiết đa số trẻ chưa 

biết) (MT49)  
 

Văn học 

Truyện: Cỏ và lúa 

(Tiết đa số trẻ chưa 

biết)  
 

MT49, 

MT82, 

MT5 
T3 

Vận động 

TDGH: Bước lên bục 

cao 30 cm 

TCVĐ: Ném bóng  

vào rổ  
 

Vận động 

TDGH: Bò theo 

đường zích zắc qua 

ba điểm 

TCVĐ: Truyền bóng 

qua chân  
 

Vận động 

VĐCB: Bật xa 25 cm 

TCVĐ: Đá bóng vào 

gold  
 

Vận động 

VĐCB: Chạy 15m 

liên tục theo hướng 

thẳng  

TCVĐ: Ném vòng cổ 

chai (MT5) (MT5)  
 

T4 

Âm nhạc 

NDTT; Dạy VĐ: Đi 

một hai 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: 

Cháu yêu cô chú 

công nhân 

Âm nhạc 

NDTT; Dạy VĐ: 

Chú bộ đội. (MT 82) 

NDKH; Nghe hát: 

Âm nhạc 

NDTT; Nghe hát: lớn 

lên cháu lái máy cày 



NDKH; Nghe hát : 

Anh tí sún  
 

NDKH; TC: Ai 

nhanh nhất  
 

Anh phi công ơi 

(MT82)  
 

NDKH: Ôn VTTN; 

Dội kèn tí hon  
 

T5 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết sự 

khác biệt rõ nét về 

chiều cao của 2 đối 

tượng. Sử dụng đúng 

từ cao hơn - thấp 

hơn.  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về nghề 

xây dựng  
 

Làm quen với toán 

Ôn 4 hình vuông, 

tròn, tam giác, chữ 

nhật  
 

Khám phá 

Trò truyện về nghề 

nông  
 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô mầu đồ dùng 

dụng cụ nghề y 

(Tiết đề tài)  
 

Hoạt động tạo hình 

Làm chong chóng 

(Phần 2 dự án 

STEAM. P1: tổ chức 

HĐC)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô mầu trang phục 

chú bộ đội 

( Tiết đề tài)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô mầu dụng cụ sản 

phẩm nghề nông 

(Tiết đề tài)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa giấy, quan sát cây hoa hồng, quan sát cây hoa hồng môn, 

quan sát vườn rau cải. 

- TCVĐ: Đi cầu đi quán, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, kéo cưa lửa sẻ. 

- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi, chơi với lá cây, chơi với phấn, chơi với giấy, chơi với cát. 

- HĐLĐ: Nhặt lá ngoài sân trường.  

Tuần 2 

- HĐCĐ: Quan sát và trải nghiệm phòng thư viện, quan sát cây khế, quan sát vườn rau 

cải, quan sát cây xoài. 

- TCVĐ: Nu na nu nống, kéo co, bà còng đi chợ, rồng rắn lên mây. 

- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chơi với sỏi, chơi với cát, chơi với đồ chơi ngoài trời, 

chơi với bể vầy. 

 



- HĐGL: Giao lưu với lớp A3 qua các trò chơi: Bánh xe quay, lộn cầu vồng.  

Tuần 3 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa ngũ sắc, quan sát cây hoa mười giờ, quan sát bầu trời, quan 

sát vườn rau mùng tơi. 

- TCVĐ: Đếm sao , kéo cua lửa xẻ, nu na nu nống, bịt mắt bắt dê. 

- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chơi với cát, chơi với phấn. 

- HĐLĐ: Nhặt cỏ cho vườn rau cải.  

Tuần 4 

- HĐCĐ: Hoạt động tại phòng Kidsmart. Hoạt động tại phòng thể chất. Trải nghiệm 

chân trần trên sỏi. Hoạt động tại góc dân gian. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi, chơi với lá cây, chơi với phấn, chơi với giấy, chơi với cát. 

- HĐGL: Giao lưu với lớp C3 qua các trò chơi: Rồng rắn lên mây, kéo co.  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

+ Khám phá theo chủ đề nghề nghiệp ( T1).  

+ Xây dựng mô hình trang trại của bác nông dân (T2).  

+ Tô màu, dán trang trí trang phục của chú bộ đội(T3).  

+ Xem sách, truyện, hình ảnh theo chủ đề nghề nghiệp ( T4).  

1. Góc xây dựng. 

- Xây vườn rau, ao cá, chuồng trại. 

- Xây doanh trại quân đội. 

2. Góc phân vai:  

- Bán hàng: Cửa hàng đồ dùng, đồ gia dụng, cửa hàng thực phẩm, siêu thị đồ dùng đồ 

chơi, cửa hàng bán quần áo theo mùa, các đồ dùng dụng cụ các nghề 

- Bác sĩ: Phòng khám bệnh, bác sĩ khám bệnh cho em bé, cô giáo. 

- Nấu ăn: Làm bánh, bầy bàn ăn  

3. Góc nghệ thuật . 

- Âm nhạc:  

- Hát, múa, vận động các bài hát về các nghề.(MT 74) 

MT25, 

MT33, 

MT74, 

MT61 



- Nghe hát các bài dân ca, nghe băng, múa hát sử dụng các loại nhạc cụ các bài hát về 

nghề nghiệp. 

- Đọc thơ kể chuyện, múa hát về ngày 22/12. 

- Tạo hình: 

- Tô màu sản phẩm, dụng cụ các nghề. 

- Dán, trang trí hoa lá thành bức tranh. 

- Tô màu sản phẩm của một số nghề, cắt dán tranh ảnh của một số nghề. 

- Làm bưu thiếp, trang trí hộp quà tặng chú bộ đội.(MT 25) 

4. Góc khám phá - toán.  

- Khám phá: 

+ Chọn phân loại tranh theo nghề. 

+ Nối tranh theo dụng cụ lao động, sản phẩm lao động với nghề tương ứng. 

+ Chọn dụng cụ, sản phẩm cho các nghề. 

+ Cho trẻ gieo hạt rau cải vào thùng xốp, hàng ngày để trẻ tự tưới nước và quan sát sự 

phát triển của cây. 

+ Khám phá khoa học: Thí nghiệm pháo hoa trong bình.  

- Thí nghiệm 3 lớp chất lỏng trong cốc. 

- Làm thí nghiệm nước hòa tan, không tan một số chất. 

- Toán: 

+ Nhận biết phân biệt các nhóm đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, 

hình chữ nhật (MT 33). Nhận biết phía trước- sau, tay phải- tay trái của bản thân. 

+ Gắn các nhóm đồ dùng, đồ chơi theo nhóm có 1- nhiều, nhiều hơn- ít hơn. 

5. Góc ngôn ngữ: 

- Làm sách về các nghề , xem tranh ảnh về các nghề. 

- Đọc thơ, truyện câu đố về một số nghề quen thuộc. 

- Xem tranh anh về các hoạt động của nghề bộ đội. 

- Xem tranh ảnh về dụng cụ, sản phẩm của nghề nông, các hoạt động của nghề nông. 

Xem tranh ảnh về biểu hiện cảm xúc của bé (MT 61) 

- Đọc thơ, truyện câu đố về nghề nông, chú bộ đội. 

6. Góc kĩ năng thực hành cuộc sống. 



- Chuyển hạt bằng thìa nhỏ 

- Rót khô ( bình không vòi). 

- Trẻ tập đánh răng của mình. 

- Rót ướt bằng bình nhựa có vòi. Cài khuy nhỏ. 

- Cách vắt khăn ( Khăn xô). Luồn dây ( dây dù có đầu bọc nhựa cứng luồn qua lỗ tròn). 

7. Góc thiên nhiên.  

- Chăm sóc các cây con trong lớp, trong trường, gieo hạt và quan sát quá trình lớn lên 

của cây từ hạt. 

- Quan sát làm thí nghiệm với hột, hạt  
 

Thể hiện một số điều quan sát được qua vcacs hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình.... 

(MT25)  
 

Nhận dạng và gọi tên các hình; tròn, vuông, tam giác, chữ nhật. (MT33)  
 

Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc (MT74)  
 

Nhận ra cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh 

(MT61)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay, lau mặt, lau miệng. Tự xúc cơm, biết nhặt cơm vãi vào đĩa. Biết 

chuẩn bị một số đồ dùng chuẩn bị ngủ..... 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống  

- Nói tên món ăn hàng ngày. Trong giờ ăn nhận biết được một số thực phẩm thông 

thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe: Như các món ăn: Trứng rán, cá kho, 

canh rau.  
 

 



Hoạt động chiều 

- TCVĐ: Tôm bật, đá bóng vào gôn, thả đỉa ba ba, chuyền bóng bằng thìa( thìa con), 

hướng dẫn chơi góc nấu ăn. 

- TCÂN: Ai nhanh nhất.... 

- Đọc thơ: Bé làm bác sĩ, Bố em làm bộ đội.... 

- TCHT: Bài tâp: Nhận biết chiều cao của 2 đối tượng , Ôn nhận biết hình vuông, hình 

tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. (MT39)  

- Dạy trẻ ôn thơ, truyện: - Truyện quà tặng mẹ, bé hành đi khám bệnh…… Thơ nghề 

của bố, quà của bố.. Đi cầu đi quán, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây.... 

- Nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi , trò chuyện, xem tranh về gia đình 

(MT37)  

- Giáo dục trẻ biết tránh những nơi nguy hiểm (ao, hồ, giếng, bể chứa nước...) (MT16)  

- Chơi ở phòng chức năng: Đọc sách truyện, chơi tung bóng phòng thể chất. 

- Thứ 6: Nêu gương: Vui văn nghệ, đọc thơ, nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

Biết tránh nơi nguy hiểm (Ao, hồ, bể chứa nước....) khi được nhắc nhở (MT16)  
 

Nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình (MT37)  
 

Nhận dạng và gọi tên hình vuông, tròn, tam giác và chữ nhật (MT39)  
 

MT16, 

MT37, 

MT39 

Chủ đề - Sự kiện  Nghề y  
Nghề truyền thống của 

địa phương.  
Chú bộ đội  Nghề nông   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

   

Giáo viên Khối trưởng Ban giám hiệu 



   

 


